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TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN VĨNH LỢI, TỈNH BẠC LIÊU 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ôn  N uyễn Duy K  n  

Các Hội thẩm nhân dân:   

1. Ông   ần H n   ư 

2. Ông P ạm Văn Sáu 

- Thư ký phiên tòa: Ôn  N uyễn Văn N ự , là   ư ký Tòa án nhân dân 

 uyện Vĩn  L i,  ỉn  Bạ  Liêu. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu tham 

gia phiên tòa: Bà N uyễn   ị N ọ  Hân - Kiểm sá  viên. 

Ngày 11 tháng 9 năm 2020,  ại t   sở  ò  án n ân  ân  uyện Vĩn  L i xé  

xử sơ   ẩm  ôn  k  i v  án  ân sự     lý số 112/2020/TLST-DS ngày 15 tháng 6 

năm 2020 về    n       “H     n    n   n ”,   eo Quyế   ịn   ư  v  án    xé  

xử số 59/2020/QĐXXST-DS ngày 24 tháng 8 năm 2020  iữ   á   ươn  sự: 

1. Nguyên đơn: N ân  àn    ươn  mại Cổ   ần Sài Gòn  ;     sở:  N, 

P ườn  8, Quận 3,   àn    ố H  C   Min ;  ị    ỉ liên  ệ: B1A, Lô B, T, 

P ườn  3,   àn    ố B,  ỉn  Bạ  Liêu.  

Người đại diện theo ủy quyền của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài 

Gòn T: Ông Lý Hải Đ (  eo  i y ủy quyền n ày 25   án  5 năm 2020). 

2. Bị đơn: C ị N uyễn   ị   u O, sin  năm 1987;  ị    ỉ:     , xã C, 

 uyện V,  ỉn  Bạ  Liêu. 

(Ông Đ có mặt, chị O vắng mặt tại phiên tòa). 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Tại đơn  h i  iện ngày 25 tháng 5 năm 2020 và quá trình giải quyết vụ án 

người đại diện theo ủy quyền nguyên đơn Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài 

 òn T là ông Lý Hải Đ trình  ày: 

Ngày 18/3/2014,   ị O  ó ký Gi y  ề n  ị       ẻ   n   n  kiêm       n  

với N ân  àn    ươn  mại Cổ   ần Sài Gòn   (s u  ây  ọi là N ân  àn ). Đến 

ngày 19/3/2014 Ngân hàng   n  ý   ê  uyệ   ạn mứ        ẻ   o   ị O sử   n  
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là 15.000.000   n , m         iêu  ùn   á n ân.   ời  i n sử   n  là 03 năm, lãi 

su    ại   ời  iểm      ạn mứ    n   n  là  ừ 1-2,6%/  án    eo biểu     sản 

  ẩm  ị   v    ẻ   n   n  S. Về n  ĩ  v    eo       n ,  àn    án    ị O   ải 

   n   oán số  iền  ối   iểu   ở lên   o  ơn vị   á   àn    ẻ s u k i  ư     ôn  

báo và   ị O  ã    n   oán   o N ân  àn   ến kỳ  i o  ị   n ày 15/5/2015.  uy 

n iên,  ến kỳ  i o  ị   n ày 15/6/2015   ị O k ôn    ự   iện   eo   ôn  báo 

 ủ  N ân  àn  nên  ến n ày 16/8/2015  ã vi   ạm Điều 23  ủ  Điều k oản và 

 iều kiện   á   àn  sử   n    ẻ   n   n   ủ  N ân  àn  là k ôn     n   oán số 

 iền  ối   iểu   o  ến kỳ   á   àn    ôn  báo nên   uyển  oàn bộ  ư n   òn   iếu 

s n  n  quá  ạn. Vì vậy, N ân  àn  k ởi kiện yêu  ầu  ò  án buộ    ị N uyễn 

  ị   u O   ả   o N ân  àn   ổn  số  iền  ạm   n   ến n ày 13/5/2020 là 

49.666.861   n  (  m n   ố  17.348.144   n  và lãi quá  ạn 32.318.717   n ) 

và   ị O  ó   á   n iệm    n   oán k oản lãi   á  sin   ừ n ày 14/5/2020   o  ến 

k i   ả  ứ  n  vay theo lãi su   quy  ịn   ại       n . N y N ân  àn  yêu  ầu 

  ị N uyễn   ị   u O thanh toán cho N ân  àn   ổn  số  iền n   ố  và n  lãi 

  n   ến n ày 11/9/2020 là 51.923.390   n  (  on   ó n   ố  là 17.348.144   n  

và n  lãi quá  ạn là 34.575.246   n ) và n  lãi quá  ạn   á  sin   ừ n ày 

12/9/2020  ến k i    n   oán xon    eo mứ  lãi su   quy  ịn   ại       n . Ông 

Lý Hải Đ xá   ịn    ỉ yêu  ầu c ị O  ó n  ĩ  v     n   oán   o N ân  àn   o 

      n    ên là       n    n       á n ân  ủ    ị O. 

Bị đơn chị Nguyễn Thị Thu O trình bày: Vào năm 2014,   ị O  ó ký kế  

Gi y  ề n  ị       ẻ   n   n  kiêm       n  với N ân  àn    ươn  mại Cổ 

  ần Sài Gòn  ,  ạn mứ  là 15.000.000   n  và  ó   ỏ    uận   ả n   ố  và lãi 

vào n ày 25  oặ  26 hàng tháng. S u k i  ư         ẻ,   ị O  ó   ự   iện  i o 

 ị    ú   iền  ể  iêu xài  á n ân n ưn   ã    n   oán xon    o N ân  àn . K i 

thanh toán cho Ngân hàng thì   ị O  ó n ận biên l i    n   oán n ưn   iện n y 

 ã      lạ . Do  ó,   ị O k ôn    n  ý với yêu  ầu k ởi kiện  ủ  N ân  àn . 

Đại  iện Viện kiểm sá  n ân  ân  uyện Vĩn  L i,  ỉn  Bạ  Liêu   ìn  bày 

việ   uân   eo   á  luậ   ủ   ò  án:  ừ k i     lý   o  ến   iên  ò  xé  xử sơ 

  ẩm,  ò  án  ã   ự   iện  ún  quy  ịn   ủ  Bộ luậ   ố   n   ân sự. N ữn  

n ười    m  i   ố   n   ã   ự   iện quyền và n  ĩ  v    eo quy  ịn  Bộ luậ   ố 

  n   ân sự. Về nội  un : Đề n  ị Hội   n  xé  xử,      n ận yêu  ầu k ởi kiện 

 ủ  N ân  àn    ươn  mại Cổ   ần Sài Gòn T, buộ    ị N uyễn   ị   u O   ải 

 ó n  ĩ  v     n   oán   o N ân  àn   ổn  số  iền n   ố  là n  lãi   n   ến n ày 

11/9/2020 là 51.923.390   n ,   on   ó n   ố  là 17.348.144   n  và n  lãi quá 

 ạn là 34.575.246   n  và n  lãi quá  ạn   á  sin   ừ n ày 12/9/2020  ến k i 

thanh toán xon    eo mứ  lãi su   quy  ịn   ại       n .Về án    ,   ị N uyễn 

  ị   u O   ải   ịu   eo quy  ịn   ủ    á  luậ . 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 
 

[1] Về qu n  ệ    n       và   ẩm quyền  iải quyế : N ân  àn    ươn  

mại Cổ   ần Sài Gòn   k ởi kiện    n             n    n   n  với   ị N uyễn 

  ị   u O và   ị O  iện  ư   ú  ại     , xã C,  uyện V,  ỉn  Bạ  Liêu. C o nên 
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 ây là    n       về       n   ân sự và   uộ    ẩm quyền  iải quyế   ủ   ò  án 

n ân  ân  uyện Vĩn  L i,  ỉn  Bạ  Liêu   eo quy  ịn   ại k oản 3 Điều 26,  iểm 

  k oản 1 Điều 35,  iểm   k oản 1 Điều 39  ủ  Bộ luậ   ố   n   ân sự. 

[2] Về   á  luậ  á    n : Do       n   ân sự  ủ   á  bên  ươn  sự   ự  

 iện vào   ời  iểm Bộ luậ  Dân sự năm 2005  ó  iệu lự  nên  ò  án á    n  Bộ 

luậ  Dân sự năm 2005  ể  iải quyế . 

[3] C ị N uyễn   ị   u O  ư    ò  án   iệu  ậ      lệ lần   ứ n    n ưn  

vắn  mặ . Xé     y,  ại Biên bản   i lời k  i  ề n ày 03/8/2020  ủ   ò  án n ân  ân 

 uyện Vĩn  L i,   ị O yêu  ầu xé  xử vắn  mặ . Do  ó, Hội   n  xé  xử  ăn  ứ 

k oản 1 Điều 228 Bộ luậ   ố   n   ân sự xé  xử vắn  mặ    ị O. 

[4] Về nội  un : N ân  àn  k ởi kiện yêu  ầu   ị O    n   oán  ổn  số 

 iền  ố  và lãi   n   ến n ày 11   án  9 năm 2020 là 51.923.390   n ,   on   ó 

n   ố  là 17.348.144   n  và n  lãi quá  ạn là 34.575.246   n  và n  lãi quá 

 ạn   á  sin   ừ n ày 12/9/2020  ến k i    n   oán xon    eo mứ  lãi su   quy 

 ịn   ại       n . C ị O k ôn    n  ý    n   oán   o N ân  àn  bởi s u k i 

  ự   iện  i o  ị    ú   iền   ì   ị O  ã    n   oán xon    o N ân  àn . 

 [4.1] Để   ứn  min  yêu  ầu k ởi kiện, N ân  àn   un      Gi y  ề n  ị 

      ẻ   n   n  kiêm       n  n ày 19 tháng 3 năm 2014  iữ  N ân  àn  với 

  ị O, với  ạn mứ    ẻ   n   n  15.000.000   n .  ại Biên bản   i lời k  i n ày 

03/8/2020  ủ   ò  án n ân  ân  uyện Vĩn  L i,   ị O xá   ịn : Vào năm 2014, 

  ị O có ký Gi y  ề n  ị       ẻ   n   n  kiêm       n , với  ạn mứ  là 

15.000.000   n . Do  ó,  iữ  N ân  àn  với   ị O  ó ký kế  Gi y  ề n  ị     

  ẻ   n   n  kiêm       n  n ư N ân  àn    ìn  bày.  

 [4.2]  ại Biên bản   i lời khai  ề n ày 03/8/2020 và n ày 26/8/2020  ủ  

 ò  án n ân  ân  uyện Vĩn  L i,   ị O xá   ịn  là  iữ    ị O với N ân  àn   ó 

  ỏ    uận   ả  ố  và lãi vào k oản  n ày 25  oặ  26  ủ    án , s u k i   ị O rút 

 iền  ã    n   oán  ủ   o N ân  àn ; khi   ị O    n   oán   ì N ân  àn   ó  ư  

biên lai cho   ị O n ưn  n y  ã      lạ . Xé     y,   ị O   o  ằn   ã    n   oán 

 ủ   o N ân  àn  n ưn  k ôn   ó   ứn   ứ  ì   ứn  min    on  k i N ân  àn  

k ôn    ừ  n ận nên lời   ìn  bày  ủ    ị O là k ôn   ó  ơ sở      n ận. 

[4.3]   eo  óm  ắ  s o kê n ày 11/9/2020 và Côn  văn số 137 n ày 

07/9/2020  ủ  N ân  àn    ì   ị O  ó   ự   iện  i o  ị    ối với   ẻ   n   n  

 ư         eo Gi y  ề n  ị       ẻ   n   n  kiêm       n . Xé     y,   eo bản 

Điều k oản và Điều kiện   á   àn  sử   n    ẻ   n   n   ủ  N ân  àn  quy  ịn  

 ại Điều 2 về   á   n iệm    n   oán  ủ    ủ   ẻ n ư s u: “Chủ thẻ, là cả chủ thẻ 

chính và bất  ỳ và tất cả chủ thẻ phụ, chịu trách nhiệm liên đới đối với việc thanh 

toán tất cả các giao dịch và tất cả các  hoản phí, chi phí phát sinh trên tài  hoản 

do việc sử dụng thẻ  ao gồm nhưng  hông giới hạn những  hoản phí  hông hoàn 

lại, lệ phí và thuế theo quy định của pháp luật cho đến  hi thanh toán đầy đủ cho 

đơn vị phát hành thẻ mà  hông cần có  ằng chứng hóa đơn được  ý hay chứng từ 

 hác”.  ại Điều 23 quy  ịn  về vi   ạm n ư s u: “Việc  hông thanh toán ít nhất 

số tiền tối thiểu của chủ thẻ cho đến  ỳ phát hành thông  áo tiếp theo sẽ tạo nên 
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sự vi phạm theo hợp đồng, trong trường hợp này, toàn  ộ tổng dư nợ sẽ tr  nên 

đến hạn ngay lập tức và chủ thẻ phải thanh toán”. N ư vậy,  i y  ề n  ị       ẻ 

  n   n  kiêm       n    ên  ã làm   á  sin  quyền và n  ĩ  v   ủ   á  bên   eo 

quy  ịn   ại Điều 471 và 474  ủ  Bộ luậ  Dân sự năm 2005.   on  quá   ìn    ự  

 iện       n ,        ị O k ôn    ự   iện n  ĩ  v    ả vốn, lãi su    ún   ạn 

  o N ân  àn   ể làm   á  sin  n  quá  ạn là vi   ạm n  ĩ  v   ủ  n ười vay 

  eo       n   ã ký kế . Do  ó, N ân  àn  k ởi kiện   ị O   ả số  iền 

51.923.390   n ,   on   ó n   ố  là 17.348.144   n  và n  lãi quá  ạn là 

34.575.246   n  (  n   ến n ày 11/9/2020) và n  lãi quá  ạn   á  sin   ừ n ày 

12/9/2020  ến k i    n   oán xon    eo mứ  lãi su   quy  ịn   ại       n  là có 

 ăn  ứ,   ù     với quy  ịn   ại Điều 290, Điều 305, Điều 471 và 474 Bộ luậ  

Dân sự năm 2005; Điều 91 và Điều 95  ủ  Luậ   á   ổ   ứ    n   n  năm 2010. 

[5] N ư  ã   ân     , Hội   n  xé  xử  ó  ơ sở buộc   ị O  ó n  ĩ  v    ả 

cho N ân  àn    ươn  mại Cổ   ần Sài Gòn   số  iền  ố   òn n  17.348.144 

  n , n  lãi là 34.575.246   n    n  (  n   ến n ày 11/9/2020),  ổn   ộn  là 

51.923.390   n  và n  lãi quá  ạn   á  sin   ừ n ày 12/9/2020  ến k i    n  

 oán xon  n    eo mứ  lãi su   quy  ịn   ại       n . 

 [6] Về án      ân sự sơ   ẩm: Do yêu  ầu  ủ  N ân  àn    ươn  mại Cổ 

  ần Sài Gòn    ư        n ận nên   ị O   ải   ịu án       eo quy  ịn   ủ  

  á  luật. 

N ân  àn    ươn  mại Cổ   ần Sài Gòn   k ôn    ải   ịu án phí. 

[7]  ừ n ữn    ân        ên, Hội   n  xé  xử      n ận lời  ề n  ị  ủ   ại 

 iện Viện kiểm sá  n ân  ân  uyện Vĩn  L i. 

Vì các lẽ trên;  

QUYẾT ĐỊNH: 
 

 Căn  ứ k oản 3 Điều 26,  iểm   k oản 1 Điều 35,  iểm   k oản 1 Điều 39, 

k oản 1 Điều 147; k oản 1 Điều 228; k oản 1 Điều 273  ủ  Bộ luậ   ố   n   ân sự;  

Căn  ứ Điều 290, Điều 305, Điều 471 và 474 Bộ luậ  Dân sự năm 2005;  

Căn  ứ Điều 91 và Điều 95 Luậ   á   ổ   ứ    n   n  năm 2010;  

Căn  ứ  iểm b k oản 1 Điều 24, k oản 2 Điều 26  ủ  N  ị quyế  số 

326/2016/ B VQH n ày 30   án  12 năm 2016  ủ  Ủy b n   ườn  v  Quố   ội 

quy  ịn  về mứ    u, miễn,  iảm,   u, nộ , quản lý và sử   n  án     và lệ     

Tòa án. 

Tuyên xử: 

 1. C    n ận  oàn bộ yêu  ầu k ởi kiện  ủ  N ân  àn    ươn  mại Cổ 

  ần Sài Gòn    ối với   ị N uyễn   ị   u O. 

 2. Buộ    ị N uyễn   ị   u O   ải  ó n  ĩ  v     n   oán   o Ngân hàng 

  ươn  mại Cổ   ần Sài Gòn    ổn  số  iền  ố  và lãi   n   ến n ày 11 tháng 9 

năm 2020 là 51.923.390 (năm mươi mố    iệu    n   ăm   i mươi b  n  ìn b  
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  ăm    n mươi)   n ,   on   ó n   ố  là 17.348.144   n , n  lãi là 34.575.246 

  n . 

3. Kể  ừ n ày  iế    eo  ủ  n ày xé  xử sơ   ẩm (ngày 12/9/2020),   ị 

N uyễn   ị   u O  òn   ải  iế      thanh toán k oản  iền lãi   á  sin   ừ n   ố  

 òn   ải    n   oán cho N ân  àn    ươn  mại Cổ   ần Sài Gòn     eo mứ  lãi 

su    ư   quy  ịn    eo Gi y  ề n  ị       ẻ   n   n  kiêm       n  n ày 19 

tháng 3 năm 2014  ến k i    n   oán  ế  n .   ườn       á  bên  ó   ỏ    uận 

về việ   iều   ỉn  lãi su     o v y   eo  ừn    ời kỳ  ủ  N ân  àn    ươn  mại 

Cổ   ần Sài Gòn     ì lãi su   mà   ị N uyễn   ị   u O   ải  iế         n   oán 

cho N ân  àn    ươn  mại Cổ   ần Sài Gòn     eo quyế   ịn   ủ   ò  án  ũn  

sẽ  ư    iều   ỉn    o   ù     với sự  iều   ỉn  lãi su    ủ  N ân  àn    ươn  

mại Cổ   ần Sài Gòn T. 

4. Về án      ân sự sơ   ẩm: C ị N uyễn   ị   u O   ải   ịu số  iền 

2.596.169 (  i   iệu năm   ăm    n mươi sáu n  ìn mộ    ăm sáu mươi    n)   n  

và nộ   ại C i       i  àn  án  ân sự  uyện V. 

N ân  àn    ươn  mại Cổ   ần Sài Gòn    ã  ự nộ  số  iền 1.241.000 

(mộ    iệu   i   ăm bốn mươi mố  n  ìn)   n    eo Biên l i   u  ạm ứn  án     

số 0005398 ngày 15 t án  6 năm 2020  ủ  C i       i  àn  án  ân sự  uyện V 

 ư    oàn lại  ại C i       i  àn  án  ân sự  uyện V. 

5.   ườn      bản án  ư     i  àn    eo quy  ịn   ại Điều 2 Luậ    i 

 àn  án  ân sự   ì n ười  ư     i  àn  án  ân sự, n ười   ải   i  àn  án  ân sự 

 ó quyền   ỏ    uận   i  àn  án, quyền yêu  ầu   i  àn  án,  ự n uyện   i  àn  

án  oặ  bị  ưỡn    ế   i  àn  án   eo qui  ịn   ại  á  Điều 6, 7, 7 , 9 Luậ    i 

 àn  án  ân sự;   ời  iệu   i  àn  án  ư     ự   iện   eo qui  ịn   ại Điều 30 

Luậ    i  àn  án  ân sự. 

6. Đươn  sự  ó mặ   ại   iên  ò   ư   quyền k án   áo   on    ời  i n 15 

n ày kể  ừ n ày  uyên án. Đươn  sự vắn  mặ   ó quyền k  n   áo   on    ời  ạn 

15 n ày kể  ừ n ày n ận  ư   bản án  oặ  bản án  ư    ốn   ạ      lệ. 

Nơi nhận: 
-  ò  án n ân  ân  ỉn  Bạ  Liêu; 

- VKSND  uyện Vĩn  L i; 

- C i      HADS  uyện V; 

- Đươn  sự; 

- Lưu: HSVA; HC P. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

ĐÃ KÝ 

Nguyễn Duy Khanh 

 


